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ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN 
MÔN : NHÀ NƯỚC & PHÁP LUẬT
Thảo luận lần 1: Lý luận chung về nhà nước

	
	NỘI DUNG

	Câu 1 : Trình bày vị trí, chức năng các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay.

	
	a) KN: được hiểu theo 2 nghĩa :

· Nghĩa rộng: là toàn bộ lĩnh vực chính trị của đời sống XH được xem xét với tính chất là hệ thống chính trị gồm 2 yếu tố :

· Tinh thần: biểu hiện tập trung ở hệ tư tưởng của g/c, các hệ tư tưởng đều có tính hệ thống. Các chuẩn mực chính trị gắn với pháp lý (Ex : mọi công dân đều bình đẳng với nhau ( đó là chuẩn mực mà XH ta đang xây dựng)

· Yếu tố VC: gồm hệ thống các cơ quan, tổ chức được thực hiện để thiết lập hệ thống chính trị đó

· Nghĩa hẹp : là hệ thống các cơ quan, tổ chức để thực hiện quyền lực chính trị, gồm 4 yếu tố :

· Các cơ quan, các tổ chức, trong đó có con người (gồm Đảng phái chính trị là g/c, nhà nước là trung tâm của toàn bộ HTCH, các tổ chức chính trị XH, toàn thể quần chung

· Các quan hệ  chính trị là chất kết nối các tổ chức rời rạc thành 1 hệ thống

· Các nguyên tắc tổ chức & hoạt động của hệ thống : là các tư tưởng chỉ đạo cơ bản để thống nhất mục tiêu chung

· Cơ chế vận hành : cách thức hoạt động của HTCT

b) Hệ thống chính trị XHCN VN :

· Cơ cấu của HTCT : hệ thống cơ quan tổ chức :

· Đảng  CSVN

· Nhà nước CHXHCN VN

·  Các tổ chức chính trị XH : là tổ chức XH rộng rãi nhưng tham gia vào HTCT, gồm 6 tổ chức

· MTTQ : chia làm 4 cấp (TW, tỉnh, huyện, xã)

· Hội PN : 4 cấp, căn cứ vào giới tính

· Đoàn TN : 4 cấp, căn cứ vào tuổi

· LĐLĐ : 4 cấp, các tổ chức cơ sở công đoàn

· Hội Cựu chiến binh

· Hội nông dân

· Vị trí, chức năng từng tổ chức :

· Đảng :

· Vị trí : là “hạt nhân” của HTCT

· Chức năng : lđạo chính trị đối với HTCT XH, định hướng, dẫn đường cho toàn bộ HTCT

· Nội dung của sự lãnh đạo : 

 

+ đề ra đường lối, chủ trương, định hướng sự phát triển của nhà nước XH

 

+ kiểm tra nhà nước & các tổ chức CTXH, nhất là khi Đảng trực tiếp cầm quyền

 

+ làm công tác cán bộ

 

+ trực tiếp làm công tác vđộng QCND để có đối tượng lđạo của Đảng, giữ nguồn bổ  sung sức mạnh cho Đảng

· Phương thức hđộng : 

 

+ đề ra các nghị quyết để nhà nước thể chế hóa thành luật, vận dụng các NQ của Đảng để đề ra NQ của mình đối với tổ chức chính trị XH

 

+ thuyết phục, nêu tấm gương thực tiễn

· Nhà nước CHXHCN VN :

· Vị trí : là “trung tâm” của HTCT (cột trụ, xương sống)

 

+ là phương tiện để Đảng lđạo XH, 

 

+ phương tiện để ND thực hiện quyền lực của mình

 

+ nhà nước đại diện cho ND nắm giữ sdụng những TLSX chủ yếu thuộc sở hữu toàn dân

 

+ chỉ có nhà nước mới có quyền ban hành pháp luật

 

+ chỉ có nhà nước mới là chủ thể tham gia vào qhệ công pháp QT’

· Chức năng : quản lý nhà nước thông qua hệ thống bộ máy nhà nước gồm 4 hệ thống :

 

+ hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước : Quốc hội (QH), HĐND

 

+ hành chính nhà nước : chính phủ (CP), UBND

 

+ kiểm sát : viện kiểm sát ND (VKS), viện kiểm sát quân sự

 

+ xét xử : tòa án

 

+ chủ tịch nước

( các hệ thống được nối bằng hệ thống chính trị, có cơ chế vận hành riêng

· Quyền lực nhà nước : có 3 quyền : lập pháp (làm luật), hành pháp (thực thi PL), tư pháp

· Các tổ chức chính trị XH : 

· Vị trí : là hình thức tập hợp đông đảo quần chúng, tham gia thực hiện quyền lực chính trị & quyền lực nhà nước, là cầu nối giữa ND với Đảng & nhà nước

· Chức năng : tất cả 6 tổ chức chính trị XH đều có tôn chỉ, mục đích riêng gồm 4 chức năng 

 

+ giáo dục vận động quần chúng

 

+ chăm lo bảo vệ đại diện thành viên của mình trước PL

 

+ tham gia thực hiện quyền lực CT, quyền lực nhà nước cùng với Đảng & nhà nước

 

+ là cầu nối giữa ND & nhà nước

· Quan hệ chính trị : 

· Là quan hệ giữa người có chủ quyền với người được ủy quyền (BCH các cấp)

· Quan hệ chính trị ngang : là quan hệ giữa các bộ phận tương ứng giữa Đảng, nhà nước & các tổ chức CTXH (BCH TW, bộ chính trị với các cơ quan chính trị tương ứng)

· Quan hệ chính trị dọc : giữa các cấp (tỉnh, huyện, xã)

· Quan hệ bên ngoài hệ thống chính trị : quan hệ giữa bộ phận tương ứng của quốc gia này với quốc gia khác

· Nguyên tắc tổ chức & hoạt động của HTCT VN :

· Thống nhất lợi ích cơ bản làm cho 3 bộ phận bền vững thống nhất với nhau

· Tất cả quyền lực thuộc về ND

· Quyền lực nhà nước thống nhất có phân công, phối hợp & kiểm sát giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

· Đều hoạt động theo nguyên tắc chung là  tập trung dân chủ

· Cơ chế vận hành :

· Cơ chế chung : Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, ND làm chủ

· Cơ chế mệnh lệnh hành chính của Đảng, nhà nước, tổ chức CTXH

· Cơ chế tư vấn : nghiên cứu & đề xuất

· Cơ chế kiểm sát quyền lực nhà nước chính trị trong Đảng, tổ chức CTXH

c) Hệ thống chính trị cơ sở của nước ta hiện nay :


	Câu 2 : Phân tích các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và những phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Đề xuất giải pháp góp phần bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thực sự thuộc về nhân dân.

	
	I. KN & ĐẶC TRƯNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN CỦA ND, DO ND, VÌ ND :

1.    Tư tưởng về nhà nước pháp quyền trong lịch sử nhân loại :

· Thời kỳ cổ đại, các nhà triết học sớm đề xuất 1 số tư tưởng nhà nước pháp quyền ( có quá tr2inh phát triển từ trong lịch sử 

· Nội dung tư tưởng về nhà nước pháp quyền : 1 nhà nước chịu sự chi phối của 1 loại quyền lực là pháp luật (PL)

· Là 1 nhà nước đề cao giá trị tối thượng của PL : đối với 2 chủ thể là nhà nước & toàn bộ tổ chức của nhà nước, XH đề cao giá trị tối thượng của PL

· Nhà nước mang tính dân chủ : dân chủ là cơ sở của nhà nước pháp quyền

· Phải là nhà nước của dân, do dân, vì dân (hay là nhà nước mang tính ND rộng rãi), thừa nhận nhà nước bắt nguồn từ ND

· Pháp luật cũng phải dân chủ : thống nhất ý chí của nhà nước & ý chí của ND để xây dựng hệ thống PL thật sự dân chủ

· Phải là nhà nước có hình thức  tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước 1 cách thích hợp để thực hiện có hiệu quả 3 quyền lập pháp, hành pháp & tư pháp biểu hiện thành 2 hình thức : tập quyền & phân quyền

· Phân quyền : phân chia quyền lực giao cho 1 cơ quan đảm nhiệm (lập pháp do nhà nước, hành pháp do chính phủ, tư pháp do tòa án)

· Nội dung của phân chia quyền lực : 

· Thực hiện ngtắc cân bằng đối trọng lẫn nhau, 3 quyền lực của nhà nước luôn ở thế cân bằng

· Đề cao kiểm sát quyền lực : lợi dụng, lạm quyền

· Là 1 nhà nước có cơ chế kiểm sát quyền lực nhà nước 1 cách chặt chẽ, kịp thời phát hiện & xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật (VPPL) của mọi chủ thể, đặc biệt là cơ quan CBCC nhà nước

2.    KN & đặc trưng nước pháp quyền XHCN của ND, do ND, vì ND :

a) KN :

· Là nhà nước thực sự của ND, do ND, vì ND. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ND, bảo đảm tính tối cao của hiến pháp. Quản lý nhà nước bằng PL nhằm phục vụ lợi ích của ND, do Đảng CSNV lãnh đạo, đồng thời chịu trách nhiệm trước ND & chịu sự giám sát của ND

b) Các đặc trưng :

· Thực sự của ND, do  ND, vì ND
· Là nhà nước được tổ chức & hoạt động theo quy định của PL, đề cao giá trị tối thượng của hiến pháp
· Là nhà nước có phương thức tổ chức quản lý nhà nước (QLNN) :
· Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phối hợp & kiểm sát trong thực hiện các quyền hành pháp, lập pháp & hiến pháp

· Quyền lực nhà nước là thống nhất đối với ND. ND ủy quyền cho QH thay mặt ND để thực hiện quyền lực của ND. QH là 1 thiết chế thống nhất quyền lực của nhà nước & quyền lực của ND

· QH phân công cho chính QH quyền lập hiến pháp, lập pháp, phân công cho chính phủ quyền hành pháp, tòa án & viện kiểm sát quyền tư pháp. QH phân công & chịu trách nhiệm chính nên có cơ chế phối hợp (phối hợp & kiểm sát)

· Là nhà nước tôn trọng thực hiện quyền con người, bảo đảm quan hệ bình đẳng giữa nhà nước & CD, mở rộng dân chủ, tăng cường pháp chế

· Nhà nước bảo đảm sự giám sát phản biện XH đối với chính sách PL của nhà nước

· Là nhà nước thực hiện đường lối hòa bình hữu nghị với ND & các nhà nước trên TG 1 cách có nguyên tắc, đó là nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đảng các bên cùng có lợi

II. PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN :

1.    Đẩy mạnh thực hiện quyền con người, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của ND trong xây dựng nhà nước. Tóm lại dân là gốc nước

2.    Xây dựng hoàn thiện hệ thống PL & tổ chức tốt việc thực hiện PL

3.    Đổi mới tổ chức hoạt động của QH :

· Nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng của QH (lập hiến, lập pháp), nâng  cao chất lượng thực hiện các quyết định của XH, nâng  cao chất lượng giám sát tối cao

· Tiếp tục hiện toàn tổ chức của QH

· Phát huy vai trò của đại biểu QH (nâng cao chất lượng đại biểu)

· Tăng cường quan hệ giữa QH với ND bằng nhiều hình thức (tiếp xúc cử tri)

·  Bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho hoạt động QH : cung cấp đầy đủ & chính xác, tăng cường đội ngũ tham mưu làm việc cho QH. Tạo điều kiện về kinh phí ngân sách cho QH

4.    Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước cả trên 4 yếu tố :

· Thể chế pháp lý hành chính

· Tổ chức bộ máy hành chính phải gọn nhẹ phù hợp với đặc điểm tính chất của từng khu vực

· Tổ chức cải cách về nhân sự

· Cải cách về tài chính công đặc biệt là ngân sách nhà nước, tài sản quốc gia

5.    Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp ở các tổ chức tư pháp (theo đề án cải cách tư pháp do chủ tịch nước đảm nhiệm)

6.    Xây dựng đội ngũ CBCC của nhà nước đủ phẩm chất & năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền trong thời kỳ đổi mới

7.    Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí n& tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước

8.    Mục tiêu đổi mới tăng cường sự lđạo của Đảng đối với nhà nước trong thực hiện xây dựng nhà nước pháp quyền. Đây chính là định hướng then chốt quyết định 3 vđề :

· Đó là bản chất GCCN trong nhà nước (tính chất pháp quyền XHCN)

· Quyết định tính chất ND thực sự của nhà nước, nhất định phải có Đảng lđạo

· Sự lđạo của Đảng sẽ quyết định hiệu quả của hoạt động nhà nước

( phải thực hiện đồng bộ các phương hướng

	Câu 3 : Vẽ sơ đồ bộ máy mhà nước ta theo Hiến pháp hiện hành, (chỉ quan hệ hình thành, dùng - - - > chỉ quan hệ lãnh đạo, giám sát).

	1.    Quốc Hội : bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thủ tướng chính phủ, chánh án TANDTC, viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch nước
2.    CTN, Thủ tướng CP, Chánh án TANDTC, viện trưởng VKSNDTC chịu trách nhiệm & báo cáo công tác với QH
3.    CTN : bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng CP, Bộ trưởng (15 bộ trưởng), Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (4), phó chánh án & thẩm phán, phó viện trưởng, kiểm sát viên của VKSNDTC

4.    UVTVQH có quyền : 

· Giải tán HĐND cấp tỉnh

· Bãi bỏ NQ sai trái của HĐND cấp tỉnh

5.    HĐND có quyền :

· Giải tán HĐND cấp dưới trực tiếp

· Bãi bỏ NQ sai trái của HĐND cấp dưới trực tiếp (cấp dưới liền kề & cùng địa bàn)

6.    Thủ tướng CP có quyền :

· Phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên UBND cấp tỉnh

· Bãi bỏ quyết định sai trái của chủ tịch & của UBND cấp tỉnh

· Điều động, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh

7.    Chủ tịch UBND có quyền :

· Phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên của UBND cấp dưới trực tiếp

· Bãi bỏ quyết định sai trái của chủ tịch & của UBND cấp dưới trực tiếp

· Điều động, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp
8.    HĐND : bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên UBND cùng cấp (Chủ tịch, phó Chủ tịch, UV UBND)

9.    HĐND : giám sát hoạt động củ UBND, TAND, VKSND cùng cấp

10.    Thể hiện sự chỉ đạo về mặt chuyên môn

11.    Chánh án TANDTC bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức : chánh án, phó chánh án, thẩm phán của TAND địa phương (huyện, tỉnh)

12.    Viện trưởng VKSNDTC bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức : viện trưởng, phó viện trưởng, kiểm sát viên của VKSND địa phương



	Câu 4 : So sánh (giống và khác nhau) về vị trí pháp lý và chức năng giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân, giữa Chính phủ và Uỷ ban nhân dân.


	
	QUỐC HỘI
	HĐND

	Giống nhau
	- Đều là cơ quan quyền lực nhà nước, là cơ quan đại biểu đại diện cho ý chí & nguyện vọng của ND

- do cử tri bầu & chịu trách nhiệm trước ND

- Làm việc theo chế độ tập thể & biểu quyết theo đa số

	Khác nhau
	1.    Vị trí pháp lý :

· QH là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN VN & là cơ quan đại biểu đại diện cho ý chí & nguyện vọng của ND : tất cả mọi cơ quan nhà nước đều được sử dụng quyền lực nhà nước. Điều đó không làm nên tên gọi cơ quan quyền lực vì nó đứng đầu bộ máy nhà nước & thiết lập BMNN

· do cử tri bầu & chịu trách nhiệm trước ND cả nước

2.    Chức năng :

· QH thực hiện các chức năng cơ bản vì công việc của nó thực hiện các chức năng có liên quan đến các cơ quan khác. Gồm 3 chức năng : 

a) Lập hiến & lập pháp :

· Đây là chức năng cơ bản nhất vì nếu không có hiến pháp thì các cơ quan khác không biết hoạt động theo nguyên tắc nào. Hiện nay, nước ta có 1 hiến pháp, cho đến nay có 4 hiến pháp

b) Quyết định những vđề quan trọng của đất nước :

· Chính sách đối nội & đối ngoại quyết định sự tồn tại & phát triển của 1 quốc gia

· Những nhiệm vụ về KT’, XH, an ninh

· Quyết định về nguyên tắc tổ chức & hoạt động của BMNN

· Quyết định những vđề liên quan đến quyền & nghĩa vụ của ND 

c) Giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước


	1.    Vị trí pháp lý :

· HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng & quyền làm chủ của ND địa phương (vì đây là cơ quan duy nhất quyết định những vđề quan trọng ở địa phương)

· do ND địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước ND địa phương & cơ quan nhà nước cấp trên

2.    Chức năng  : 2 chức năng

· Ban hành Nghị quyết

a) Quyết định :

· Phát huy tiềm năng của địa phương

· Phát triển địa phương về KT’-XH

· Bảo đảm an ninh quốc phòng

· Cải thiện đời sống ND

· Làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước

b) Giám sát :

· Giám sát thường trực HĐND

· UBND

· TAND

· VKSND

· Các cơ quan nhà nước ở địa phương : các sở, ngành

· Đơn vị vũ trang ND

· Tổ chức : hội, đoàn, Đảng, bệnh viện, trường học

· Công dân tại địa phương

( HĐND là cơ quan quyền lực vì nó toàn quyền giám sát & quyết định




	
	CHÍNH PHỦ
	UBND

	Giống nhau
	· Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước, là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp

· Quản lý hành chính nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống XH

· Làm việc theo chế độ tập thể & đề cao trách nhiệm người đứng đầu

· Đều có quyền ban hành VB QPPL

	Khác nhau
	1.    Vị trí pháp lý :

· Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước CHXHCN VN & là cơ quan chấp hành của QH

· Quản lý hành chính nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống XH trong phạm vi cả nước. Hành chính được hiểu theo góc độ của khoa học hành chính bao gồm 2 hoạt động là chấp hành & điều hành

·      Chấp hành : nằm trong hệ thống chính trị nên chấp hành Đảng cầm quyền, cơ quan quyền lực nhà nước, chấp hành HP & PL

·      Điều hành : quản lý thực hiện các nhiệm vụ chính trị, điều hành việc bảo đảm hiệu lực BMNN, bảo đảm chấp hành PL, bảo đảm quyền làm chủ của ND, bảo đảm đời sống của ND kể cả về VC lẫn tinh thần

· Thủ tướng CP do QH bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm
2.    Chức năng :
· Ban hành Nghị định


	1.    Vị trí pháp lý : (trang 117/SGK)

· UBND là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, là cơ quan chấp hành của HĐND cùng cấp, chịu trách nhiệm trước HĐND & cơ quan nhà nước cấp trên

· Quản lý hành chính nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống XH trong phạm vi địa phương

· Chủ tịch UBND do HĐND cùng ca62p bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm

2.    Chức năng : hành chính (quản lý)

· HĐND ra NQ ( UBND tổ chức & thực hiện với cơ quan chuyên môn. Các cơ quan chuyên môn là nhà tham mưu cho UBND, giúp UB thực hiện công tác quản lý nhà nước

· Ban hành 2 loại VB QPPL




	Câu 5 : Phân tích bản chất, chức năng và các mối quan hệ của pháp luật XHCN Việt Nam

	
	I. KN, NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT :

1.    KN :

· PL là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung

· Do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận

· Thể hiện ý chí của nhà nước

· Được nhà nước đảm bảo thực hiện

· Nhằm điều chỉnh các quan hệ XH

2.    Nguồn gốc :

· Thời kỳ cộng sản nguyên thủy,  chưa có nhà nước ( chưa có PL. Trật tự XH được duy trì bằng phong tục, tập quán, đạo đức, các tín điều tôn giáo

· Khi XH hình thành g/c : g/c sở hữu tài sản trở thành g/c thống trị ( Lập ra nhà nước & cùng nhà lập ra PL. Họ chọn lọc những phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tín điều tôn giáo có lợi cho mình & đề ra những quy định mới

· Quan điểm học thuyết MLN :

· Nguyên nhân hình thành nhà nước cu4ngn là nguyên nhân ra đời PL, đó là chế độ tư hữu, g/c & đầu tranh g/c

· Nhà nước & PL là 2 hiện tượng cùng xuất hiện, tồn tại, phát triển & tiêu vong gắn liền với nhau, là những hiện tượng XH mang tính lịch sử

3.    Đặc trưng :

· Tính quy phạm phổ biến (bắt buộc phổ biến)

· Tính cưỡng chế ( là tính tạo ra sức mạnh của PL

· Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

4.    Bản chất của PL :

· Bchất g/c (tính g/c) : PL do nhà nước  đặt ra, thể hiện ý chí của g/c thống trị

· Bản chất XH (tính XH) :

· PL còn là công cụ, phương tiện để tổ chức duy trì trật tự XH

· PL còn phải thể hiện ý chí, lợi ích của các giai tầng khác trong XH ở những mức độ khác nhau tùy thuộc vào bản chất của nhà nước đó

5.    Bản chất của PL XHCN :

· Tính g/c : GCCN (thông qua điều 4 HP)

· Tính ND

· Tính dân tộc

· Tính nhân đạo : HP mới thể hiện quyền con người & quyền CD (Ex : Luật lao động bảo vệ quyền lợi của người lđộng như thai sản, xử lý, kỷ luật người lđộng…)

· Khi PL thể hiện ý chí của GCCN & bảo vệ quyền  lợi của GCCN thì PL đó cũng thể hiện ý chí của ND & bảo vệ lợi ích của ND vì lợi ích của GCCN, Nông dân, trí thức là như nhau ( PL mang bản chất dân tộc & ND

II. CHỨC NĂNG & CÁC MQH CỦA PHÁP LUẬT :

1.    Chức năng :

· Điều chỉnh hành vi của con người trong XH, điều chỉnh các quan hệ XH

· Bảo vệ quyền & lợi ích hợp pháp của ND, bảo vệ nhà nước

· Tuyên truyền giáo dục con người

( 3 chức năng này cùng thể hiện khi đưa ra 1 quyết định nào đó

2.    MQH giữa PL & những hiện  tượng XH khác :

a) PL với nhà nước :

b) PL với chính trị :

c) PL với KT’ :

· KT’ là yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng, PL là yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng, PL có thể thúc đẩy hoặc kiềm hãm sự phát triển KT’.

· KT’ giữ vai trò quyết định đến PL, những PL cũng có tính độc lập tương đối & có sự tác động mạnh mẽ đến KT’

· PL không thể làm biến mất 1 quan hệ KT’

d) PL với VH, đạo đức :

	Câu 6 : Lấy ví dụ về văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật. Từ đó phân biệt hai loại văn bản trên.


Do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ba


Do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các tổ chức, cá nhân được Nhà nước trao quyền ban hành, dựa trên các quy phạm pháp luật cụ thể để giải quyết một vấn đề pháp 

	ý cụ thể.

	
	* Mục đích ban hành



Được dùng để ban hành, đề ra quy phạm mới hoặc đình chỉ, sử đổi, b


 Quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của các chủ thể pháp luật hoặc những biện p

	áp trách nhiệm pháp lý đối với người  vi phạm được ấn định

	
	* Nội dung ban hành



Văn bản quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, hoặc xác định biện pháp cưỡng chế đối với các hành vi vi phạp pháp luật như  bị phạt cảnh cáo, phạt tiền (trong xử phạt hành chính), bị xử lý kỉ luật với các biện pháp như khiển trách, cảnh cáo, hạ mức lương, sa thải . . 

	 Ngoài ra văn bản áp dụng pháp luật còn quy định chủ thể thực hiện các tránh nhiệp pháp lý như bồi thường thiệt hại, khắc phục các hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.

	
	* Số lần áp dụng 


	Áp dụng cho nhiều lần trong cuộc sống cho đến khi nó hết hiệu lực.
	Áp dụng một lần đối với các cá nhân, tổ chức cụ thể trong những trường hợp xác định. 


	* Trình tự thủ tục ban hành


	Được ban hành dưới hình thức văn bản nhằm thay đổi cơ chế điều chỉnh pháp luật và có hiệu lực bắt buộc. 

	Được ban hành hợp pháp, nghĩa là nó phải được ban hành đúng thẩm quyền, đúng tên gọi, đúng trình tự và thủ tục do pháp luật quy định.

Nội dung của văn bản pháp luật phải rõ ràng, chính xác đầy đủ.




Quyết định củ

	 ông Giám đốc Công ty về việc sa thải nhân viên vì phạm quy định của công ty.
	

	

	Câu 7 : Lấy ví dụ về vi phạm pháp luật và phân tích cấu thành của vi phạm pháp luật.

	
	I. KN, ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PL (QHPL) :

1.    KN :

· Quan hệ XH : là quan hệ giữa con người với con người

· Quan hệ pháp luật : là quan hệ XH được QPPL điều chỉnh

Ex : QHPL giao dịch tại UBND; tại quán ăn, chợ; gửi xe, giữ xe, giao dịch tại ngân hàng, quan hệ thầy trò (luật giáo dục), HNGĐ

( để tìm QHPL phải tìm xem quan hệ nào có PL điều chỉnh

( QHPL là QHXH ( Đúng

( QHXH là QHPL ( Sai vì nhà nước chỉ chọn 1 số quan hệ để điều chỉnh

2.    Đặc điểm : Khi nâng QHXH lên thành QHPL thì :
a) QHPL mang tính ý chí :

· Của nhà nước : Nhà nước lựa chọn QHXH cơ bản để điếu chỉnh bằng QPPL. Bản thân QPPL thể hiện ý muốn của nhà nước

· Ý chí của chủ thể : 

· phát sinh từ những chủ thể với nhau (chủ thể là con người, gốm cá nhân & tổ chức)

· ý chí của chủ thể bao giờ cũng phải phục tùng ý chí của nhà nước nếu không muốn được coi là VPPL. Khi đó nhà nước sẽ không bảo hộ cho quan hệ VPPL đó

b) QHPL phát sinh trên cơ sở QPPL :

 





QHPL = QHXH + QPPL







QHPL – QPPL = QHXH

c) QHPL có nội dung bao gồm quyền & nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể & được bảo đảm thực hiện bằng sự cưỡng chế nhà nước

· Khi từ 1 QHXH nâng lên thành QHPL thì người dân kỳ vọng nhà nước giải quyết sự bất bình đẳng. Do đó nhà nước phải đứng ra bảo hộ cho QHPL đó

· QHXH có những đặc điểm : ý chí của chủ thể, có quy phạm XH, quyền & nghĩa vụ của cá nhân chủ thể

Ex : Người mua có quyền nhận hàng, nghĩa vụ trả tiền. Người bán có quyền giao hàng, nghĩa vụ nhận tiền. PL quy định quyền & nghĩa vụ trên chính là quyền & nghĩa vụ pháp lý

· PL quy định quyền & nghịa vụ trên chính là quyền & nghĩa vụ pháp lý 

II. CẤU THÀNH CỦA QHPL :

1.    Chủ thể QHPL : là cá nhân, tổ chức

· Cá nhân :

( Bất kỳ cá nhân nào cũng trở thành chủ thể của quan hệ mua bán ( Sai

· Cá nhân phải có năng lực chủ thể gồm : năng lực pháp luật & năng lực hành vi

· Năng lực pháp luật : là khả năng của cá nhân có quyền & nghĩa vụ theo quy định của PL

· Năng lực hành vi : là khả năng của cá nhân bằng hành vi của chính bản thân mình thực hiện quyền & nghĩa vụ theo quy định của 

Ex : Hiến pháp  quy định học tập là quyền & nghĩa vũ của CD ( Năng lực pháp luật. Đứa bé mới sinh ra cũng có quyền & nghĩa vụ học tập ( có năng lực pháp luật. Khi nào đứa bé đến tuổi đi học & có khả năng nhận thức thì lúc  đó gọi là có năng lực hành vi

NOTE : 

· Năng lực pháp luật & năng lực hành vi của cá nhân có thề xuất hiện không đồng thời

· Năng lực  pháp luật xuất hiện kể từ khi cá nhân sinh ra & đến khi cá nhân chết

· Năng lực hành vi xuất hiện khi cá nhân đến độ tuổi nhất định & có khả năng nhận thức điều khiển hành vi (không tâm thần)

· Muốn trở thành chủ thể của QHPL thì phải có năng lực chủ thể

Ex : A muốn thành lập cty ? A có đủ điều kiện không ?

Năng lực PL của A : mọi CD đều có quyền lập cty

Năng lực hành vi của A : 40 tuổi, đang học ĐH QTKD 

Khi A có đủ năng lực PL & năng lực hành vi thì A có năng lực chủ thể ( có QHPL ( có thể lập cty

· Tổ chức : phải có năng lực chủ thể

· Năng lực chủ thể của tổ chức xuất hiện từ khi tổ chức được thành lập & mất đi khi tổ chức không tồn tại nữa

Ex  : Doanh nghiệp là tổ chức KT’ có quyền ký hợp đồng khi có quyết định thành lập. Chấm dứt khi giải thể hoặc phá sản

2.    Khách thể QHPL :

· Khách thể là lợi ích mà các chủ thể hướng tới, mong muốn đạt hoặc cần thiết phải đạt được khi thiết lập QHPL

Ex :
 A kết hôn với B ( khách thể là sống chung hạnh phúc



A,B đăng ký kết hôn tại UBND phường ( khách thể là hướng đến bảo đảm trật tự trong quản lý HNGĐ

3.    Nội dung :

a) Quyền :

· Có quyền thực hiện những hành vi pháp luật cho phép (quyền  sở hữu quy định quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt)

· Có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện hoặc không thực hiện 1 số hành vi (A cho B thuê nhà ( A yêu cầu B không sửa chữa)

· Có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước bảo đảm quyền của mình được thực hiện (A bán nhà cho B ( xác nhận của công chứng)

b) Nghĩa vụ :

· Phải thực hiện các yêu cầu của nhà nước

· Phải chịu trách nhiệm pháp lý khi không thực hiện các yêu cầu của nhà nước



	Câu 8 : Phân tích tính tất yếu phải tăng cường pháp chế và các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

	
	· 1. Mối quan hệ giữa nhà nước xã hội chủ nghĩa với pháp luật xã  

hội chủ nghĩa. 

   Là nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước ta lấy pháp luật để  quản 

lý và điều hành xã hội, dùng pháp luật làm công cụ điều tiết chủ yếu mối 

quan hệ giữa con người với con người, tăng cường pháp chế, xử lý nghiêm 

minh, kịp thời mọi vi phạm pháp luật nhằm thực hiện và bảo vệ được các 

quyền tự do dân chủ. Tuy nhiên dù nhà nước là người ban hành pháp luật 

nhưng cũng chính nhà nước  cũng là chủ thể thi hành  pháp luật, phải 

nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Mặt khác, pháp luật XHCN cũng quy 

định tổ chức và hoạt động của nhà nước. Như vậy, nhà nước và pháp luật 

là hai hiện tượng song hành không thể tách rời nhau, đồng thời có mối liên 

hệ hữu cơ với nhau. 

2.   Bản chất,  đặc  trưng (thuộc tính) của  pháp luật xã hội chủ  

nghĩa. 

    Về bản chất, pháp luật XHCN là thể hiện ý chí của giai cấp công nhân 

thông qua các quy tắc xử sự do nhà nước XHCN ban hành. Pháp luật 

XHCN gồm có 3  đặc trưng cơ bản là : tính quy phạm, tính bắt buộc và tính 

xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Tính quy phạm của pháp luật XHCN 

là tính đúng đắn, tính khuôn mẫu ... làm chuẩn mực cho hành vi của mọi 

người. Tính quy phạm của pháp luật XHCN lấy lợi ích của giai cấp công 

nhân và nhân dân lao động làm cơ sở. Tính xác định chặt chẽ về mặt 

hình thức quy định nội dung của pháp luật XHCN phải được thể hiện dưới 

hình thức văn bản quy phạm pháp luật và nó được sử dụng ngôn ngữ 

chính xác, mang phong cách hành chính. Tính bắt buộc chung của pháp 

luật XHCN là tính cưỡng bức mọi người phải thực hiện và nhà nước XHCN 

bảo đảm cho các quy tắc xử sự được thực hiện bằng các biện pháp cưỡng 

chế nhà nước trên cơ sở giáo dục, thuyết phục để mọi người tôn trọng và 

thực hiện pháp luật

3. Chức năng và vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

a.  Chức năng : 

Pháp luật XHCN có 3 chức năng cơ bản. Một là chức năng cơ bản của 

pháp luật XHCN là điều chỉnh các quan hệ xã hội theo ý chí của giai cấp 

công nhân và nhân dân lao động  nhằm xây dựng xã hội XHCN. Pháp luật 

định ra các nguyên tắc cơ bản, có tính định hướng cho các hoạt động trong 

xã hội. Hai là thông qua chức năng điều chính, pháp luật XHCN có chức 

năng giáo dục, hướng dẫn mọi tổ chức và cá nhân thực hiện các hành vi 

theo ý chí của nhà nước, cụ thể qua việc quy định các quyền và nghĩa vụ 

cho các bên tham gia các quan hệ xã hội và những hậu quả pháp lý khi vi 

phạm các quy định đó. Từ đó, hướng dẫn mọi tổ chức,cá nhân, lựa chọn 

xử sự hợp lý phù hợp với ý chí của nhà nước và toàn xã hội.  Ba là pháp 

luật XHCN bảo vệ các quan hệ xã hội phù hợp với ý chí của giai cấp công 

nhân và nhân dân lao động,  ngăn cấm và loại trừ các quan hệ xã hội lỗi 

thời, lạc hậu, không phù hợp với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân 

dân lao động

b.  Vai trò : 

Về vai trò, pháp luật XHCN có 5 vai trò. Một là pháp luật là phương tiện 

quan trọng và chủ yếu để xây dựng chế độ mới, là công cụ chủ yếu để nhà 

nước XHCN thực hiện nhiệm vụ quản lý mọi mặt đối với đời sống XH. Hai 

là pháp luật XHCN là cơ sở để xây dựng hoàn thiện bộ máy nhà nước, để 

nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước. Ba là pháp luật XHCN là phương 

tiện quan trọng để thực hiện quyền lực nhân dân, đảm bảo phát huy dân 

chủ. Bốn là pháp luật XHCN là phương tiện quan trọng để thông qua đó, 

Đảng Cộng sản thực hiện sự lãnh đạo đối với nhà nước và đối với toàn xã 

hội. Năm là vai trò của pháp luật XHCN còn được thể hiện rõ trong các mối 

quan hệ giữa pháp luật – kinh tế, pháp luật – xã hội, pháp luật - hệ thống 

chính trị, pháp luật – đạo đức tư tưởng.

Trong thời gian qua, do yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, vai trò  

của pháp luật ngày càng được coi trọng trong đời sống xã hội. Cùng thời  

gian ấy, nước ta đã xây dựng được một số lượng lớn các văn bản pháp  

luật, trước hết là Hiến pháp năm 1992 - hiến pháp của thời kỳ đổi mới đất  

nước. Tiếp đó là hàng loạt bộ luật , đạo luật ra đời. Có thể nói, số lượng  

các bộ luật và đạo luật được ban hành trong thời kỳ đổi mới nhiều hơn số  

lượng văn bản pháp luật của mấy chục năm trước đây. Kể từ khi nước Việt 

Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Nhờ đó, đã tạo ra cơ sở pháp lý thúc đẩy  

quá trình hình thành nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, thúc đẩy quá 

trình phát triển nền dân chủ XHCN, hoàn thiện nhà nước, mở rộng quan hệ  

đối ngoại... .

4.  Khái niệm về pháp chế xã hội chủ nghĩa. Mối quan hệ giữa  

pháp luật xã hội chủ nghĩa và pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Pháp chế XHCN đòi hỏi các tổ chức, cá nhân trong xã hội phải thực 

hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh và thống nhất. Đối tượng của pháp 

chế XHCN được Điều 12 - Hiến pháp 1992 (sửa đổi) quy định : “các cơ 

quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân  

và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật” và 

được quy định tại Điều 81 Hiến pháp 1992 (sửa đổi): “người nước ngoài cư 

trú ở Việt Nam phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam”. Về hình 

thức, pháp chế XHCN có 4 hình thức thực hiện pháp luật : tuân theo pháp 

luật , thi hành pháp luật , sử dụng pháp luật, áp dụng pháp luật

Pháp luật và pháp chế có mối quan hệ chặt chẽ với nhau,   gần gũi, 

nhưng không đồng nhất với nhau. Pháp luật là hệ thống các quy phạm do 

Nhà nước ban hành (hoặc thừa nhận) để điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

5.  Ý nghĩa và các biện pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

a. Ý nghĩa :

     Tăng cường pháp chế XHCN trong cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay 

là nhằm thực hiện những mục tiêu của công cuộc đổi mới về phát triển kinh 

tế, dân chủ hóa đời sống xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền, của dân, 

do dân và vì dân, bảo đảm xây dựng xã hội dân giàu nước mạnh, xã hội 

công bằng, dân chủ văn minh ... Cho nên việc tăng cường nền pháp chế 

trong công cuộc đổi mới ở đất nước ta hiện nay là nhiệm vụ vừa cấp bách, 

vừa lâu dài. Tăng cường pháp chế XHCN là vấn đề mang ý nghĩa quan 

trọng về nhiều mặt.

- Đối với nhân dân  : tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa là điều 

kiện, biện pháp bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân, bởi vì các quyền 

dân chủ của công dân chỉ có thể được pháp luật quy định và được pháp 

luật bảo vệ.

- Đối với nhà nước : nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, hiệu lực 

quản lý nhà nước được thể hiện  ở chổ pháp luật được thực hiện nghiêm 

chỉnh và thống nhất trong toàn xã hội 

- Đối với Đảng : tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa  là biện pháp 

đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội, nhà nước thể 

chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng bằng pháp luật, pháp 

luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất, cũng chính là đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng được thực hiện trong thực tế.

b. Các biện pháp :

Tăng cường pháp chế XHCN là một trong những yêu cầu khách quan 

và cấp thiết của công cuộc đổi mới toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh 

vực đời sống XH hiện nay. Thông qua tăng cường pháp chế XHCN, các 

quyền và tự do, lợi ích hợp pháp của công dân cũng như những thể chế 

dân chủ khác mới trở thành thực tế đời sống. Tăng cường pháp chế cũng 

sẽ tác động trực tiếp đếm công cuộc cải cách và nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nươc. Nó cũng ngăn chặn và loại trừ những vị phạm pháp luật đặc biệt 

là tệ tham nhũng đang phổ biến. Nó thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá nhiều 

thành phần vận hành theo cơ chế thị trường phát triển năng động và hiệu 

quả hơn. Trong giai đoạn hiện nay để tăng cường pháp chế XHCN, chúng 

ta phải thực hiện tốt một số biện pháp như sau:

-  Một là xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật: Pháp luật 

XHCN là cơ sở tiền đề của pháp chế XHCN, vì vậy muốn tăng cường pháp 

chế XHCN phải xây dựng pháp luật đầy đủ và thành hệ thống, bảo đảm 

cho tất cả hoạt động nhà nước đều dựa trên cơ cấu thích hợp và cơ chế 

chặt chẽ, bảo đảm cho tất cả các hoạt động của công dân điều có pháp luật 

làm cơ sở. Hiện nay hệ thống pháp luật của ta chưa hoàn chỉnh, có những 

nhóm quan hệ xã hội quan trọng nhưng chưa được pháp luật điều chỉnh 

đầy đủ. Trong số các văn bản hiện hành có nhiều văn bản chồng chéo với 

nhau hoặc đã lỗi thời. Công tác tập hợp hoá và pháp điểm hoá pháp luật 

tiến hành còn chậm. Thời gian qua báo cáo Quốc hội khoá IX chỉ xây dựng 

được khoảng 60% văn bản quy phạm pháp luận cần ban hành. Từ đó nghị  

quyết Đại hội IX đã nhấn mạnh rằng: tăng cường công tác lập pháp, xây  

dựng cương trình dài hạn về lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi  

mới quá trình ban hành và hướng dẫn thi hành luật.  Để tạo tiền đề cho 

pháp chế XHCN, phải đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật bao gồm:  Một là thể chế hoá kịp thời đường lối chính sách của 

Đảng thành pháp luật; Hai là quá trình xây dựng pháp luật phải xuất phát 

từ nhu cầu khách quan của các điều kiện kinh tế xã hội ở thời điểm tồn tại 

của nó và công tác xây dựng pháp luật phải nhạy bén và khoa học; Ba là 

phải có kế hoạch xây dựng phù hợp với mỗi giai đọan và mang tính khả thi 

cao, trong từng giai đọan cần có trọng tâm, trọng điểm để ban hành các 

văn bản kịp thời đối với sự phát triển của các quan hệ XH. Đồng thời cần 

tránh khuynh hướng chủ quan nóng vội muốn có ngay hệ thống pháp luật 

hoàn chỉnh, từ đó dẫn đến tình trạng pháp luật xa lạ với nhu cầu của XH; 

hoặc khuynh hướng bảo thủ trì trệ không thấy hết những nhân tốt mới điều 

kiện mới, không nhận thức đúng vai trò của pháp luật dẫn đến chờ đợi 

hoặc dùng những biện pháp khác để dẫn đến quan hệ XH. Để thực hiện tốt 

các vấn đề này, Quốc hội phải đổi mới tiêu chuẩn đai biểu Quốc hội (am 

hiểu Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết và thực tiễn cuộc sống), tăng cường 

đại biểu hoạt động chuyên trách của Quốc hội, bảo đảm đổi mới điều kiện 

làm việc của đại biểu Quốc hội trong hoat động lập pháp, có chiến lược xây 

dựng pháp luật lâu dài, toàn diện, bảo đảm cơ chế giám sát, kiểm tra trước, 

sau của việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường chất  

lượng của cán bộ hoạt động lập pháp và lập quy, bảo đảm tính dân chủ  

rộng rãi, thủ tục dễ dàng hơn trong hoạt động lập pháp, lập quy.
- Hai là tổ chức thực hiện pháp luật: Tổ chức thực hiện pháp luật là 

biện pháp đặc biệt quan trọng để tăng cường pháp chế XHCN ở nước ta 

hiện nay. Biện pháp này gồm nhiều hoạt động nhằm bảo đảm cho pháp 

luật được tôn trọng và thực hiện, cụ thể là: 

+ Tăng cường công tác cụ thể hoá luật, pháp lệnh để triển khai thực hiện nhanh chóng, có hiệu quả khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc cụ thể hoá luật, pháp lệnh : hiện nay tình trạng thường xuyên ở nước ta trong quá trình triển khai thi hành Luật là  : mặc dù Luật đã có hiệu lực thi hành  nhưng do nội dung quy định của Luật phần lớn là những quy định “khung”,do đó không thể triển khai áp dụng ngay mà phải chờ các văn bản hướng  dẫn thi hành của Chính phủ (Nghị định), các Bộ (Thông tư, Thông tư liên  tịch..), thậm chí có nơi còn phải chờ hướng dẫn của UBND tỉnh, thành phố  và các Sở, ngành ... Điều này tác động không tốt đến sựphát triển kinh tế - xã hội và cũng là nguyên nhân làm tính thống nhất và tính kỷ cương của pháp luật chưa cao.  

+ Tăng cường công tác giải thích pháp luật, làm sáng tỏ nội dung ý 

nghĩa của các quy định pháp luật để mọi chủ thể hiểu và thực hiện đúng.

+ Tăng cường khả năng thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật bằng mọi biện pháp, hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và thực hiện 

nghiêm chỉnh pháp luật trong cán bộ, quần chúng nhân dân.

+ Nâng cao ý thức pháp luật, năng lực pháp luật cho công viên chức 

nhà nước để áp dụng đúng pháp luật trong quản lý nhà nước, quản lý XH. 

Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục pháp luật XHCN. Chú trọng công 

tác bồi dưỡng đào tạo năng lực pháp lý.   

- Ba là bảo vệ pháp luật: Là đấu tranh chống lại hành vi vi phạm pháp 

luật. Để làm việc này cần tiến hành đồng bộ các công tác như sau: 

+ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cơ quan quyền lực nhà 

nước Quốc hội, HĐND, đặc biệt là hiệu quả giám sát của Quốc hội trong 

lập pháp và lập quy : Để phát huy vai trò, vị trí của cơ quan quyền lực nhà  

nước cao nhất, Quốc hội phải được kiện toàn, tổ chức, đặc biệt là làm tốt  

chức năng giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của  

nhà nước, trước mắt tập trung vào những vấn đề bức xúc như : sử dụng  

vốn và tài sản của nhà nước, chống tham nhũng, quan liêu, vấn đề bắt 

giam, điều tra, truy tố, xét xử ... Mặt khác để nâng cao hiệu quả giám sát,  

xử lý kịp thời các vi phạm hiến pháp và pháp luật trong hoạt động của các 

cơ quan nhà nước trong thời gian Quốc hội không họp, cần phải có chương  

trình, kế hoạch giám sát hàng năm của Quốc hội, tăng thẩm quyền cho UB  

thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc Hội trong  

lĩnh vực giám sát. Về lâu dài cần thành lập Hội đồng giám sát Hiến pháp  

với chức năng và quyền hạn giống như Tòa án Hiến pháp ở một nước, có  

nhiệm vụ xem xét và trình UB thường vụ Quốc hội khi Quốc hội không họp, 

Quyết định về tính hợp Hiến của các văn bản pháp quy do Chính phủ, Chủ  

tịch nước, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban  

hành trong thời gian Quốc hội không họp.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan hành chính nhà 

nước.

+ Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm pháp luật, 

bảo đảm mọi vi phạm pháp luật không thoát khỏi bị xử lý. Bảo đảm nguyên 

tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Xử lý đúng người đúng tội 

trước pháp luật, không thể xảy ra trường hợp bao che. Đẩy mạnh cuộc đấu 

tranh chống tệ nạn tham nhũng trong cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng, xã 

hội.

+ Kiện toàn các cơ quan quản lý nhà nước về tư pháp : về công tác này, 

Nghị quyết ĐH IX đã xác định rõ một số giải pháp, đổi mới cụ thể như : một 

là cải cách, kiện toàn  và nâng cao hoạt động của các cơ quan tư pháp 

theo nguyên tắc : nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt các công tác điều 

tra, bắt giam, giữ, truy tố, xét xử, không để xảy ra những trường hợp oan 

sai. Hai là Viện kiểm sát nhân dân không thực hiện chức năng kiểm sát 

chung mà tập trung làm tốt chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư 

pháp. Ba là sắp xếp lại hệ thống Tòa án nhân dân, phân định thẩm quyền 

một cách hợp lý . Bốn là tổ chức lại các cơ quan điều tra theo nguyên tắc 

gọn đầu mối, có sự chỉ đạo tập trung thống nhất; Kiện toàn cơ quan thi 

hành án và thành lập cảnh sát tư pháp; cải cách và kiện toàn các cơ quan 

bổ trợ tư pháp, cơ quan quản lý hành chính tư pháp.

+ Giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo của công dân.

- Bốn là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp 

chế: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác pháp chế là nhân tố 

quyết định việc tăng cường pháp chế XHCN ở nước ta. Đảng lãnh đạo 

công tác pháp chế nhưng không bao biện, làm thay cho cơ nhà nước mà 

sự lãnh đạo ấy thể hiện thông qua:

+ Đảng đề ra chủ trương, phương hướng xây dựng pháp luật, tổ chức 

thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật trong từng thời kỳ của sự nghiệp 

đổi mới.

+ Đảng chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ là công tác pháp chế, giáo dục 

năng cao ý thức pháp luật cho đảng viên. 

+ Đảng kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành đường lối 

chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; kết hợp chặt chẽ sự kiểm 

tra của Đảng với công tác thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân nhằm 

phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời xử lý đảng viên vi phạm 

pháp luật.

6. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. 

         Tăng cường pháp chế XHCN có vai trò đặc biệt quan trọng đối với 

nhà nước pháp quyền XHCN. Là nhà nước pháp quyền, nhà nước ta hoạt 

động dựa trên cơ sở của pháp luật, vai trò và nhiệm vụ của Nhà nước chỉ 

được thực hiện thông qua pháp luật và cũng bị hạn chế bởi chính pháp luật 

Nói cách khác, nhà nước pháp quyền XHCN là nhà nước quản lý, điều 

hành xã hội bằng pháp luật. Tính  pháp quyền XHCN được thể hiện ở các 

đặc trưng như sau :

- Nhà nước pháp quyền XHCN là nhà nước trong đó quyền dân 

chủ, quyền tự do và lợi ích chính đáng của con người, của công dân được 

nhà nước bảo đảm và bảo vệ.

- Nhà nước pháp quyền là nhà nước có hệ thống pháp luật hoàn 

chỉnh, phù hợp để điều chỉnh các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội và pháp 

luật giữ vai trò tối cao. Nhà nước pháp quyền quản lý và điều hành xã hội 

bằng pháp luật, dùng pháp luật làm công cụ điều tiết chủ yếu mối quan hệ
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